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     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
     Mã số doanh nghiệp: 0100106391

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đúc sắt, thép 2431(Chính)
2 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
3 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

- Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán); 

6619

4 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

5 Sản xuất sắt, thép, gang
- Chi tiết: Nấu và tôi luyện thép, các sản phẩm đúc;

2410

6 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Chi tiết; Xuất nhập khẩu hoá chất công nghiệp tinh khiết và 
hoá chất thí nghiệm (trừ hoá chất Nhà nước cấm); vật tư, máy 
móc, thiết bị, phụ tùng, sản phẩm đúc, cơ khí và luyện kim;

8299
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STT Tên ngành Mã ngành
7 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

- Chi tiết: Thiết kế và chế tạo các sản phẩm: phụ tùng máy xây 
dựng, thiết bị trong ngành xây dựng; Thiết kế máy xây dựng

7410

8 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (chỉ hoạt động 
trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký);
- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng 
nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; 
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công 
nghiệp
- Kiểm định xây dựng
- Hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
- Khảo sát xây dựng
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn đấu thầu

7110

9 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
- Chi tiết: Chế tạo, lắp ráp máy xây dựng; Sản xuất, lắp ráp các 
thiết bị chịu áp lực; Chế tạo, lắp ráp giàn khung không gian; 
Sản xuất phụ tùng, phụ kiện, thiết bị máy cho ngành xây dựng;

2824

10 Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Chi tiết: Sản xuất gia công, lắp đặt các thiết bị và kết cấu kim 
loại;

2511

11 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Chi tiết: Lắp đặt thiết bị công trình xây dựng cấp 4;

4329

12 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
14 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Chi tiết: Nghiên cứu thép hợp kim để chế tạo các sản phẩm cơ 
khí xây dựng và công nghiệp;

7212

15 Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
- Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhôm hợp kim định hình; 
Thiết kế và thi công các cấu kiện và sản phẩm nhôm;

2420

16 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
17 Bán buôn kim loại và quặng kim loại

- Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm nhôm hợp kim định hình; 
(trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4672

18 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Chi tiết: Đại lý xăng, dầu mỡ các loại; Đại lý các sản phẩm 
đúc, luyện kim, cơ khí, phụ tùng, thiết bị và vật liệu bôi trơn 
theo nhu cầu thị trường;

4610



STT Tên ngành Mã ngành
19 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 

chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Triển khai các dịch vụ thông tin khoa học công nghệ;

7499

20 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu mỡ các loại;

4671

21 Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:-Sửa chữa, đại tu ô tô, máy kéo;

9531

22 Xây dựng nhà để ở 4101
23 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy, điện lạnh
4649

24 Xây dựng nhà không để ở 4102
25 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

- Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm đúc, luyện kim, cơ khí, phụ 
tùng, thiết bị và vật liệu bôi trơn theo nhu cầu thị trường;

4679

26 Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

27 Xây dựng công trình đường sắt 4211
28 Xây dựng công trình đường bộ 4212
29 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
30 Xây dựng công trình điện 4221
31 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
32 Cung ứng lao động tạm thời 7821
33 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 

không khí
4322

34 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
35 Cung ứng nguồn nhân lực khác

Chi tiết: -Hoạt động cho thuê lại lao động
7822

36 Xây dựng công trình công ích khác 4229
37 Xây dựng công trình thủy 4291
38 Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị hàng kim 
khí điện máy, diện lạnh

3312

39 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
40 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
41 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
42 Phá dỡ 4311
43 Chuẩn bị mặt bằng

(không bao gồm hoạt động rà phá bom mìn)
4312

44 Lắp đặt hệ thống điện 4321
45 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
46 Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng 4340
47 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390



STT Tên ngành Mã ngành
48 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

(không bao gồm bán buôn máy móc, thiết bị y tế, vũ khí, hệ 
thống vũ khí và đạn dược, kể cả xe tăng và xe chiến đấu bọc 
thép)

4659

49 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4673
50 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

(trừ vận tải hàng không)
5229

51 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(không bao gồm cho thuê máy bay, phương tiện bay, tàu, 
thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển)

7730

52 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
53 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

(trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)
2599

54 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591
55 Thoát nước và xử lý nước thải 3700
56 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 3821
57 Tái chế phế liệu 3830
58 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác 3319
59 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện 3314
60 Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo 3512
61 Truyền tải và phân phối điện

Chi tiết: 
- Phân phối điện
- Truyền tải điện (không bao gồm truyền tải, điều độ hệ thống 
điện quốc gia)

3513

62 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(trừ Hoạt động của phòng thí nghiệm tội phạm)

7120

     Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): LÃ QUÝ DUẨN
 Điện thoại: 0913547818

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: HOÀNG THỊ KIM LIÊN
 Điện thoại: 0975550182

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:                              024.38833818
Fax:                                        024.38832718
Email:                                     ktckda2012@gmail.com

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập



Nơi nhận:
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-CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG 
ANH LICOGI. Địa chỉ:Km 12+800, Quốc 
lộ 3, Tổ 6, Xã Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

- Lưu: Nguyễn Hải Yến........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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5 Năm tài chính:
 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    498

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ

STT Tên tổ chức Ngày cấp Mã số 
doanh 

nghiệp/số 
QĐ thành 

lập

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính

Tỷ lệ sở 
hữu tổng 
số cổ 
phần có 
quyền
biểu 
quyết

1 TỔNG CÔNG TY 
LICOGI- CTCP

11/07/2025 0100106440 Thành phố Hà 
Nội

Nhà G1, 
Phường Thanh 
Liệt, Thành phố 
Hà Nội, Việt 
Nam

89,060
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